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QUYẾT ĐỊNH  

 GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Nhung - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên họp:  

Bà Hoàng Thu Trang- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 02 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:  

26/2023/TLST- VDS ngày 15 tháng 3 năm 2023 về yêu cầu “Tuyên bố một người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 

404/2023/QĐST-MPH ngày 26 tháng 7 năm 2023, giữa: 

* Người yêu cầu: Ông Hoàng Văn T, sinh năm 1964. Địa chỉ: quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

* Người bị yêu cầu: Chị Hoàng Thị Thu B, sinh năm: 1999. Địa chỉ: quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội.  

NỘI DUNG 

Tại đơn yêu cầu và các lời khai tại Tòa án người yêu cầu trình bày:  

Ông Hoàng Văn T và bà Nguyễn Thị Hồng V (chết năm 2022) có hai người con 

chung, trong đó có chị Hoàng Thị Thu B, sinh năm 1999. Từ khi chị B sinh ra đến năm học 

lớp 3 vẫn bình thường và không có biểu hiện gì chỉ còi xương thiếu cân và vẫn có thể viết, 

cộng trừ được từ 1 đến 10. Sau đó vợ chồng ông bà có nghi ngờ chị B có bệnh và đưa chị đi 

khám ở Viện dinh dưỡng nhưng không phát hiện được bệnh cụ thể. Một thời gian sau trong 

quá trình theo dõi sự phát triển của chị B, gia đình càng thấy chị kém về mặt nhận thức và tư 

duy. Do đó, gia đình đã đưa chị B vào Bệnh viện phục hồi chức năng (làng Hòa Bình, 



Thanh Xuân, Hà Nội). Đến khi có dịch Covid xảy ra, gia đình đã cho chị B đến điều trị tại 

Bệnh viện Tâm thần Trưng ương 1 tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.  Nay, ông đề 

nghị Tòa án tuyên bố chị Hoàng Thị Thu B có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

dân sự và cử ông là người giám hộ theo pháp luật cho chị B. Trên đây là toàn bộ lời khai về 

diễn biến tình trạng sức khỏe của chị B. Ngoài ra ông không có trình bầy nào khác. 

Tại phiên họp người yêu cầu có mặt tại phiên họp: Đề nghị cử ông Hoàng 

Văn T là người giám hộ theo pháp luật cho chị Hoàng Thị Thu B và tự nguyện chịu 

lệ phí dân sự sơ thẩm. 

- Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội về việc giải quyết việc dân sự: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ; Kết luận giám định sức khỏe 

tâm thần theo trưng cầu số 153/KLGĐ ngày 26/7/2023 của Viện pháp y tâm thần 

Trung ương:   

Đề nghị Tòa án áp dụng Điều 369, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật 

tố tụng dân sự 2015; Điều 23, Điều 49, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 57 Bộ 

luật dân sự 2015 ra quyết định giải quyết việc tuyên bố một người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự theo hướng chấp nhận yêu cầu, chỉ định 

ông Hoàng Văn T (bố đẻ của chị B) là người giám hộ cho chị Hoàng Thị Thu B. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Ba Đình nhận định: 

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 153/KLGĐ ngày 

26/7/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

định đối tượng Hoàng Thị Thu B bị bệnh Chậm phát triển tâm thần nhẹ. Theo 

phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F70. Đối tượng có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

- Xét thấy đơn yêu cầu của ông Hoàng Văn T tuyên bố chị Hoàng Thị Thu B 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự là hoàn toàn có căn cứ và đúng 

quy định của pháp luật nên có đủ cơ sở chấp nhận. Chỉ định ông Hoàng Văn T (là 

bố đẻ của chị B) là người giám hộ theo pháp luật cho chị Hoàng Thị Thu B. 

- Căn cứ biên bản phiên họp việc dân sự ngày 02 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Điều 369, Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng 

dân sự 2015; 



- Căn cứ vào các Điều 23, Điều 49, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 57 Bộ 

luật dân sự 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi dân sự của ông Hoàng Văn T đối với chị Hoàng Thị Thu 

B, sinh năm: 1999. Địa chỉ: quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

2. Tuyên bố chị Hoàng Thị Thu B, sinh năm: 1999. Địa chỉ: quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự. 

3. Chỉ định ông Hoàng Văn T là người giám hộ theo pháp luật cho chị 

Hoàng Thị Thu B. 

4. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm:  

- Ông Hoàng Văn T tự nguyện chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng lệ phí 

dân sự sơ thẩm, được trừ vào khoản 300.000 đồng dự phí đã nộp tại biên lai thu 

số 0007583 ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội. 

Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể 

từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình; 

- Chi Cục THA dân sự quận Ba Đình: 

- Người yêu cầu; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Nhung 

  

 

 

 

 

 

 


